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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
· Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

	Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:
	Ông Nguyễn Ngọc Tài

	Các Thẩm phán:
	Bà Lê Thị Hoàng Hoa
Bà Nguyễn Thị Thoa


· Thư ký phiên tòa: Bà Tăng Thị Hồng Thanh, Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Bà Nguyễn Bá Liệu– Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.
Ngày 27 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 77/2022/TLPT-LĐ ngày 23 tháng 11 năm 2022 về việc “Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, về trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động”.
Do bản án lao động sơ thẩm số 31/2022/LĐ-ST ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận T, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 6123/2022/QĐ-PT ngày 06 tháng 12 năm 2022 giữa các đương sự:
Nguyên đơn. Ông Trần Minh T, sinh năm: 1979, Địa chỉ: 578 ấp Bình Hòa, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Tháp.
Bị đơn: Công ty TNHH S, Địa chỉ trụ sở: 1185 Quốc lộ 1A, phường B, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện ủy quyền: Ông Nguyễn Quốc D, sinh năm: 1982. Địa chỉ: 11/50 Đỗ Thừa Luông, phường Q, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Người kháng cáo: Ông Trần Minh T – Nguyên đơn

NỘI DUNG VỤ ÁN
Tại cấp sơ thẩm, theo đơn khởi kiện, bản tự khai và lời trình bày của Ông Trần Minh T:
Ngày 11/12/2002 ông có ký hợp đồng là động với Công ty TNHH S với thời hạn 1 năm, công việc là làm logo với mức lương 596.000 đồng. Đến ngày 01/01/2003 hai bên ký Hợp đồng lao động với thời hạn 2 năm công việc làm logo với mức lương 596.000 đồng. Ngày 01/6/2004 ông ký với Công ty Hợp đồng lao động không xác định thời hạn với mức lương là 626.000 đồng/tháng. Đến nay mức lương hiện tại là 8.088.879 đồng. Ngày 29/5/2020 Công ty có thông báo chấm dứt Hợp đồng lao động 45 người trong đó có ông và yêu cầu ông ngày 15/7/2020 đến Công ty nhận quyết định thôi việc. Ông không đồng ý với việc chấm dứt Hợp đồng lao động của Công ty. Theo đơn khởi kiện ông yêu cầu:
· Công ty đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm tai nạn từ 16/7/2020 đến khi kết thúc vụ án.
· Trả lương căn bản từ 16/7/2020 với mức lương là 8.088.879 đồng.
· Bồi thường 01 năm 01 tháng tiền lương là: 8.088.879 đồng x 17 tháng = 137.510.943 đồng,
· Bồi thường 03 tháng tiền lương mất việc: 8.088.879 x 3 = 24.266.637 đồng.
Trong quá trình làm việc, hòa giải tại Tòa, ông T rút một phần yêu cầu khởi kiện không yêu cầu Công ty đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm tai nạn từ 16/7/2020 đến khi kết thúc vụ án. Về phần tiền lương ông chỉ yêu cầu Công ty bồi thường 5 tháng tiền lương, cụ thể số tiền là: 8.088.879 đồng x 5 tháng = 40.444.395 đồng. Ngoài yêu cầu này ông không còn yêu cầu nào khác. Ông T đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty TNHH S, không yêu cầu Công ty nhận lại làm việc.
Tại phiên toà sơ thẩm, nguyên đơn ông T xác nhận rút lại các yêu cầu khởi kiện về việc buộc công ty S phải đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm tai nạn từ 16/7/2020 đến khi kết thúc vụ án, trả lương căn bản từ 16/7/2020 với mức lương là 8.088.879 đồng, bồi thường 01 năm 01 tháng tiền lương là: 8.088.879 đồng xã 17 tháng - 137 510.943 đồng. Ông Trần Minh T đồng ý thôi việc theo quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của công ty S và chỉ yêu cầu công ty S hỗ trợ tiền về việc chấm dứt hợp đồng lao động cho ông 3 tháng tiền lương, cụ thể số tiền là: 8.088.879 đồng x 3 tháng: 24 266.637 đồng. Ông xác nhận, khi chấm dứt hợp đồng lao động, phía công ty S có thanh toán cho ông số tiền lương đối với 45 ngày báo trước và đã đóng bảo hiểm xã hội, chốt số và trả số cho ông. Về tiền Bảo hiểm ông T xác nhận đã nhận đã khoản
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tiền trợ cấp từ năm 2002 đến năm 2009 do Công ty chi trả, đã nhận xong các khoản tiền Bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội quận T.
Công ty TNHH S, có ông Nguyễn Quốc D đại diện ủy quyền, trình bày: Cuối năm 2019, công ty S dự kiến nhập thêm máy móc thiết bị để phục vụ gia công và sản xuất hàng hóa. Đồng thời tăng lương đảm bảo quyền lợi cho người lao động để ổn định sản xuất nhưng đầu năm 2020 tình hình dịch Covid 19 đã làm đảo lộn tất cả kế hoạch của công ty, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của công ty S như đơn hàng giảm, hàng hóa xuất nhập không được. Ban giám đốc tìm mọi cách để ổn định sản xuất, cho người lao động luân phiên nghỉ để trong mùa dịch bệnh người lao động ổn định cuộc sống nhưng tình hình dịch bệnh kéo dài cho đến nay. Công ty S buộc phải giảm chỗ làm, nếu giữ người lao động thì công ty không có thu nhập để trả lương cho người lao động. Nhằm tạo điều kiện cho người lao động, công ty S thông báo trước về việc cho thôi việc một số lao động. Công ty S đã thông báo trước 45 ngày, người lao động không phải đến công ty làm việc nhưng vẫn được thanh toán đầy đủ lương 45 ngày và đóng bảo hiểm đến hết tháng 7 năm 2020. Công ty S đã thực hiện việc thanh toán 45 ngày tiền lương báo trước và đóng bảo hiểm tháng 6, 7 năm 2020. Sau đó, người lao động khiếu nại đến Liên đoàn lao động quận T nhưng vẫn hòa giải không thành và nay ông T yêu cầu công ty S phải bồi thường 5 tháng tiền lương, cụ thể số tiền là 8.088.879 đồng x 5 tháng là 40.444.395 đồng. Trong thời gian qua do dịch bệnh nên công ty rất khó khăn, do đó công ty S đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông T, khi chấm dứt hợp đồng lao động với ông T, công ty S đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật lao động về thời hạn báo trước, trả đầy đủ lương và đóng bảo hiểm đầy đủ, đã chốt số và trả cho người lao động. Vì vậy, công ty S không đồng ý với yêu cầu của ông T.
Tại phiên toà sơ thẩm, bị đơn trình bày: Do đầu năm 2020 tình hình dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của công ty S nên công ty S buộc phải giảm chỗ làm và đã cho ông T thôi việc tại công ty. Công ty đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về lao động trong việc cho người lao động nghi việc, trong đó có Ông Trần Minh T. Do đó, Công ty không đồng ý với yêu cầu của ông T. Công ty có ý kiến nếu ông T rút đơn hoặc đồng ý hòa giải tại Tòa thì Công ty sẽ hỗ trợ cho ông T 2 tháng tiền lương, số tiền là 8.088.879 đồng x 2 tháng= 16.177.758 đồng.
Bản án lao động sơ thẩm số 31/2022/LĐ-ST ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận T, Thành phố Hồ Chí Minh đã xử:
Căn cứ khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39,
Điều 146, Điều 147, Điều 203, Điều 217; Điều 220, Điều 235 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 38; Điều 48 và Điều 49 của Bộ luật Lao động năm
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2012; Nghị quyết 326 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của UBTVQH
1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ông Trần Minh T. Về việc yêu cầu buộc Công ty TNHH S hỗ trợ tiền do chấm dứt hợp đồng lao động cho ông 03 tháng tiền lương số tiền là: 8.088.879 đồng x 3 tháng = 24.266.637 đồng.
2. Đình chỉ giải quyết các yêu cầu của Ông Trần Minh T về việc buộc công ty S phải đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm tai nạn từ 16/7/2020 đến khi kết thúc vụ án, buộc Công ty trả lương căn bản từ 16/7/2020 với mức lương là 8.088.879 đồng, bồi thường 01 năm 01 tháng tiền lương là: 8.088.879 đồng x 17 tháng = 137.510.943 đồng.
Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và quy định về thi hành án cho các bên đương sự.
Ngày 30/9/2022 nguyên đơn nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, đề nghị bị đơn xem xét trả nguyên đơn 3 tháng tiền lương.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
Các đương sự đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án: Công ty TNHH S hỗ trợ thêm cho người lao động Ông Trần Minh T 02 (hai) tháng tiền lương với số tiền là 16.177.758 đồng. Công ty TNHH S thanh toán số tiền này vào tài khoản số 070120841082 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) của Ông Trần Minh T chậm nhất là ngày 28/12/2022. Đề nghị Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận của các bên đương sự.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến:
Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị đơn nằm trong hạn luật định nên được chấp nhận hợp lệ. Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán; Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng trong giai đoạn xét xử phúc thẩm kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm nghị án đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Về nội dung: Do các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử ra bản án phúc thẩm, sửa bán án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Về tố tụng: Kháng cáo của nguyên đơn còn trong hạn luật định phù hợp khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 nên được chấp nhận.
Cấp sơ thẩm căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 xác định quan hệ pháp luật tranh chấp về bồi thường thiệt hại, về trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động và xác định vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh là đúng quy định.
[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự đã thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án và thỏa thuận này là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái với đạo đức xã hội, đồng thời Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Hội đồng xét xử phúc thẩm thống nhất ra bản án phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự là phù hợp với qui định tại khoản 1 Điều 300 Bộ luật Tố tụng dân sự.
[3] Án phí lao động sơ thẩm: Nguyên đơn Ông Trần Minh T không phải chịu án phí.
[4] Về án phí lao động phúc thẩm: căn cứ điểm a khoản 1 Điều 12, khoản 5 Điều 29 Nghị định 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016, Nguyên đơn Ông Trần Minh T không phải chịu án phí.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 1 Điều 300 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015:
· Chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ của Ông Trần Minh T
· Sửa Bản án lao động sơ thẩm số 31/2022/LĐ-ST ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận T, Thành phố Hồ Chí Minh, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.
Căn cứ: điểm a khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 273, Điều 280 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012; điểm a khoản 1 Điều 12, khoản 5 Điều 29 Nghị định 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016.
1. Đình chỉ giải quyết các yêu cầu của Ông Trần Minh T về việc: Buộc Công ty TNHH S phải đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm tai nạn từ 16/7/2020 đến khi kết thúc vụ án; buộc Công ty trả lương căn bản từ 16/7/2020 với mức lương là 8.088.879 đồng; bồi thường 01 năm 01 tháng tiền lương là 137.510.943 đồng.

 (
5
)
2. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự:
Hợp đồng lao động ngày 01/6/2004 giữa Công ty TNHH S và Ông Trần Minh T chấm dứt kể từ ngày 16/7/2020.
Công ty TNHH S hỗ trợ thêm cho người lao động Ông Trần Minh T 02 (hai) tháng tiền lương với số tiền là 16.177.758 đồng (mười sáu triệu một trăm bảy mươi bảy ngàn bảy trăm năm mươi tám đồng). Công ty TNHH S thanh toán số tiền này vào tài khoản số 070120841082 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) của Ông Trần Minh T chậm nhất là ngày 28/12/2022.
Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi tính trên số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
3. Án phí lao động sơ thẩm: Ông Trần Minh T không phải chịu án phí.
4. Về án phí lao động phúc thẩm: Ông Trần Minh T không phải chịu án phí.
5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
	Nơi nhận:
· Tòa án nhân dân tối cao;
· Tòa án nhân dân cấp cao tại Tp.HCM;
· Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Tp.HCM;
· Viện kiểm sát nhân dân Tp.HCM;
· Tòa án nhân dân Quận T;
· Chi cục Thi hành án dân sự Quận T;
· Các đương sự (để thi hành);
· Lưu hồ sơ vụ án.
	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
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